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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Long Châu 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trung Hưng 

                            Ông Vũ Hồng Luyến 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Thuận – Thư                                       

ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Trìu A Sám – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 425/2024/TLPT-HS ngày 06 tháng 11 năm 

2024 đối với bị cáo Nguyễn Văn H do có kháng cáo của bị hại Nguyễn Ngọc K 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 242/2024/HS-ST ngày 27/9/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhơn Trạch. 

- Bị cáo bị kháng cáo:  

Nguyễn Văn H, sinh năm 1996 tại Đồng Nai.  

Nơi đăng ký thường trú: Khu phố M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Phú Yên;  

Nơi cư trú: Ấp C, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề ngH: Lao động tự do;       Trình độ học vấn: 9/12 

Dân tộc: Kinh;                                Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không.                           Quốc tịch: Việt Nam;  

Con ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1966 và bà Huỳnh Thị N, sinh năm 

1967;  

Vợ chị Tạ Nguyên P, sinh năm 1995, đã ly hôn có hai con (lớn sinh năm 

2015, nhỏ sinh năm 2016). 

Tiền sự, tiền án: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/12/2023. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1979. 

Nơi cư trú: Ấp B, xã Đ, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 130/2025/HS-PT 

Ngày: 13 - 3 - 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Người làm chứng:  

1. Bà Phạm Thị Thanh H1, sinh năm 1997. 

2. Bà Nguyễn Thị Anh Đ, sinh năm 1983. 

(Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm: Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 23/12/2023, Nguyễn Văn H 

cùng với Phạm Thị Thanh H1, sinh năm 1997, ngụ tại khu phố 1, phường C, 

thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1979, ngụ 

tại ấp B, xã Đ, huyện N, tỉnh Đồng Nai) uống rượu với nhau tại quán cháo vịt 

của chị Nguyễn Thị Anh Đ, tại ấp T, xã P, huyện Nhơn Trạch.  

Trong lúc đang uống rượu thì H và K xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này 

H lấy ly uống bia bằng thủy tinh đánh vào đầu K làm bể ly, H tiếp tục lấy ly 

khác đánh vào đầu K làm K bị thương tích. Sau đó K được đưa đi sơ cứu tại 

Trạm y tế xã Phú Đông và đến Công an xã Phú Đông trình báo. Công an xã Phú 

Đông thụ lý lập hồ sơ ban đầu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, H nhận thấy hành 

vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã đến Công an xã Phú Đông đầu thú khai 

nhận hành vi phạm tội. Công an xã Phú Đông đã lập hồ sơ chuyển đến Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch để giải quyết theo thẩm quyền. 

Tang vật vụ án gồm: 07 miếng thủy tinh đã bị vỡ. 

Tại Bản giám định pháp y về thương tích số 1210/KLTTCT-TTPYĐN 

ngày 28/12/2023 của Trung tâm pháp y Đồng Nai kết luận về thương tích của 

Nguyễn Ngọc K như sau: 

- Dấu hiệu chính qua giám định: 

Vết thương vùng đỉnh đầu hình dấu “+” tổng kích thước 06 x 0,3cm. Tỷ lệ 

02%. 

Tổn thương vùng trán kích thước 04 x 0,2cm trong đó có 02 x 0,2cm ngoài 

chân tóc.Tỷ lệ 03%. 

Vết thương trán trái ngoài chân tóc kích thước 02 x 0,2cm. Tỷ lệ: 03%. 

Vết thương trán trái trên cung mày trái kích thước 03 x 0,2cm. Tỷ lệ: 03%. 

Vết thương trán trái trên cung mày trái kích thước 03 x 0,2cm. Tỷ lệ: 03%. 

Vết thương trán trái trên cung mày trái kích thước 1,7 x 0,2cm. Tỷ lệ: 03%. 

Vết thương vùng giữa trán ngay chân tóc kích thước 1,5 x 0,2cm. Tỷ lệ: 01%. 

Vết thương trán phải ngoài chân tóc kích thước 1,5 x 0,2cm. Tỷ lệ: 03%. 

Vết thương trán phải ngoài chân tóc kích thước 01 x 0,2cm. Tỷ lệ: 03%. 
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Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 

19% ; Vật gây thương tích: Vật sắc. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại đều không có ý kiến hay 

khiếu nại gì về Kết luận giám định thương tật nêu trên. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 242/2024/HS-ST ngày 27/9/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhơn Trạch áp dụng điểm đ, khoản 2 Điều 134, điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017).  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23/12/2023.   

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử lý vật chứng, tách yêu cầu bồi thường dân sự  

của bị hại, bị hại có quyền khởi kiện khi có yêu cầu, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 02/10/2024, bị hại Nguyễn Ngọc K có đơn kháng cáo yêu cầu làm rõ 

vai trò đồng phạm, bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và xử lý nghiêm 

bị cáo theo quy định của pháp luật. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức 

khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, 

gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Văn 

H 03 (ba) năm tù là phù hợp. 

Tại cấp sơ thẩm bị hại có nộp các tài liệu, chứng cứ giấy ra viện ngày 

25/12/2023, các phiếu thu ngày 25/12/2023 và bảng kê chi phí điều trị nội trú 

ngày 25/12/2023 và tại phiên tòa sơ thẩm, bị hại có yêu cầu bị cáo bồi thường số 

tiền 100.000.000 đồng. Cấp sơ thẩm nhận định bị hại chưa cung cấp được đầy 

đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh đối với yêu cầu bồi thường, nên tách yêu 

cầu bồi thường giải quyết bằng một vụ án dân sự khác là không đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp của bị hại.  

Đề nghị Hội đồng xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, hủy bản 

án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự. Giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại 

theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 23/12/2023 tại ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn H do mâu thuẫn với Nguyễn 

Ngọc K nên H đã dùng ly thủy tinh đánh K vào đầu và trán gây thương tích với 

tỷ lệ thương tật 19%. 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến 

sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự công 

cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có 

nhân thân tốt, đầu thú, quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm tù là phù hợp.  

Kháng cáo của bị hại vụ án có vai trò đồng phạm, quá trình giải quyết vụ án 

cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ điều tra bổ sung ngày 21/5/2024, tại công văn số 

397/CV-VKSNT ngày 29/7/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch giữ 

nguyên quan điểm truy tố theo Cáo trạng số 98/CT-VKSNT ngày 27/3/2024 (BL 

88, 96).   

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm bị hại có 

nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ giấy ra viện ngày 25/12/2023, các phiếu 

thu ngày 25/12/2023 và bảng kê chi phí điều trị nội trú ngày 25/12/2023 (BL 

138, 141) và tại phiên tòa sơ thẩm, bị hại có yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 

100.000.000 đồng (BL 154, 157).  

Cấp sơ thẩm nhận định bị hại chưa cung cấp được đầy đủ các tài liệu, 

chứng cứ chứng minh đối với yêu cầu bồi thường, nên đã căn cứ Điều 30 Bộ 

luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tách yêu cầu bồi thường dân sự, bị 

hại có quyền khởi kiện bị cáo để yêu cầu bồi thường bằng một vụ án dân sự 

khác theo thủ tục tố tụng dân sự là chưa giải quyết toàn diện vụ án và không 

đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Nên chấp nhận một phần kháng 

cáo của bị hại, hủy một phần bản án về dân sự chuyển hồ sơ vụ án cho cấp sơ 

thẩm xét xử lại. 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên 

tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận. 

[4] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án, bị hại 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Nguyễn Ngọc K, hủy một  phần 

bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch về trách nhiệm dân sự.  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23/12/2023. 

Chuyển hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch để xét xử lại về 

dân sự. 

Về án phí: Bị hại Nguyễn Ngọc K không phải chịu  án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện Nhơn Trạch; 

- VKSND huyện Nhơn Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Nhơn Trạch; 

- Phòng Hồ sơ ngH vụ -  CA tỉnh Đồng 

Nai; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu HS. 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Châu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


